
ĐÁP ÁN BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 4

1. Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 ôn tập cấu trúc “Would you
like”

Điền “would” hoặc “do” vào chỗ trống phù hợp

1. Would you like a glass of tea?

2. Do you like living in Vietnam?

3. Would you like more ice for your milk?

4. Do you like practicing in Japan?

5. Would you like some more food?

Chọn đáp án đúng

1. Would you like something ____?

A. to eat

B. eating

C. have drunk

D. drinking

2. Would you like some green tea? - No, ____ .

A. please

B. thank you

C. I don't want

D. I'd love to

3. What would you like ____?

A. to drink

B. drinking

C. eat



D. eating

4. I would like ____ for breakfast.

A. some milk

B. an orange

C. some apple

D. an apple

5. Would you like a lemon smoothie? - ______

A. Yes, thanks

B. No, I’d love to

C. Yes, please

D. No, please.

2. Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 ôn tập cấu trúc “Let's”

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1. Shall we go to the park?

=> Let’s go to the park!

2. Why don’t we eat out?

=> Let’s eat out!

3. How about traveling to Phu Quoc Island.

=> Let’s travel to Phu Quoc Island!

4. What about reading books?

=> Let’s read books!

5. Shall we do the exercise tomorrow?

=> Let’s do the exercise tomorrow!



3. Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 ôn tập cấu trúc “How much” và
“How many”:

Điền cấu trúc “How much” hoặc “How many” vào chỗ trống phù hợp

1. How much oil is in the boil?

2. How many dragon fruits do you want?

3. How many people are there in her class?

4. How many apples does she eat everyday?

5. How many pens are there in her pencil case?

Chọn đáp án đúng

1………….. salt do your elder sister want?

A. How much B. how many C. how D. how long

2. …………. sausages does she want?

A. How often B. How many C. How much D. How

3. …………. candies does the girl want? – Two.

A. How many B. How much C. How D. What

4. This shirt ………… $50.

A. are B. is C. has D. have

5. …………. rice does she need?

A. How much B. How many C. How D. What

Điền “many”, “much”, “how much” hoặc “how many” vào chỗ trống:

1. Sam doesn't have many. bananas, and Sam doesn't have much fruit juice.

2. How much is this? It’s six dollars.

3. How many does she want? Eleven, please.

4. David wrote many poems.

5. She visited many European cities.




